
Đơn vị: Triệu đồng

Dự toán năm
Cùng kỳ năm 

trước

A B 1 2 3=2/1 4

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN              720.791              590.375 81,9% 144,0%

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN              495.954              352.176 71,0% 109,9%

I  Chi đầu tư phát triển                67.620                58.625 86,7% 83,7%

1  Nguồn vốn XDCB tập trung                  8.120                  6.921 85,2% 84,6%

2  Nguồn thu tiền sử dụng đất                57.000                38.767 68,0% 143,3%

3  Chi đầu tư phát triển quỹ đất 

4  Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách                  2.500                  2.500 100,0% 125,0%

5  Tạm ứng năm trước chuyển sang                  8.986 78,4%

6 Nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm 2022 chuyển sang                  1.451 6,8%

II  Chi thường xuyên              418.414              293.436 70,1% 117,4%

 Trong đó: 

1  Chi An ninh                     754                     901 

2  Chi Quốc phòng                  4.401                  5.440 20,5% 22,3%

3  Chi đặc thù huyện biên giới                     240 0,0%

4  Chi SN giáo dục, đào tạo, dạy nghề              288.762              207.158 1,9% 3,3%

5  Chi SN khoa học, công nghệ                     200                       14 7,2% 240,0%

6  Chi SN văn hóa thông tin                  2.261                  1.546 68,4% 106,5%

7  Chi SN phát thanh, truyền hình                     385                     229 59,4% 292,5%

8  Chi SN thể dục, thể thao                     450                     343 76,2% 93,7%

9  Chi SN đảm bảo xã hội                40.700                38.717 95,1% 100,3%

10  Chi SN kinh tế                29.930                  8.632 28,8% 94,3%

11  Chi SN môi trường                  6.090                       22 0,4% 1,0%

12  Chi SN Y tế                  3.782                  2.291 60,6% 78,6%

13  Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể                39.268                27.991 71,3% 115,4%

14  Chi khác ngân sách                  1.191                     151 12,7% 94,2%

15  Tiết kiệm chi TX 10% tăng thêm so với năm 2022 

III Dự phòng ngân sách                  9.920 0,0% 0,0%

IV Chi tạm ứng                     115 100,0%

B
CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ 

NGÂN SÁCH CẤP TRÊN
143.448 149.982 104,6% 914,2%

I Bổ sung mục tiêu đầu năm              143.448              102.532 71,5% 65,6%

II Bổ sung mục tiêu trong năm                47.450 2845,9%

C CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH  XÃ 81.389 88.217 108,4% 120,9%
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